Phụ lục 1.1: Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục.
	TT
	Môn học
	Số tiết học từng môn của lớp 1
	Số tiết học từng môn của lớp 2
	Số tiết học từng môn của lớp 3
	Số tiết học từng môn của lớp 4
	Số tiết học từng môn của lớp 5

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I
	Môn học bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	216
	204
	420
	180
	170
	350
	144
	136
	280
	144
	136
	280
	144
	136
	280

	2
	Toán
	54
	51
	105
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	TNXH 
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	7
	Thủ công
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35
	
	
	
	
	
	

	8
	Kỹ thuật 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	Giáo dục thể chất (TD)
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70


	10
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	11
	Mĩ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	12
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	13
	Tin học 
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	II
	Hoạt động giáo dục bắt buộc

	14
	HĐTN
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	III
	Môn học tự chọn

	15
	Tiếng Anh
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Hoạt động củng cố; tăng cường, mở rộng

	16
	Dạy đọc thư viện
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	17
	Kĩ năng sống (PoKy)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Củng cố môn/hoạt động ( TH Toán, TV)
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	90
	85
	175
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	19
	Củng cố môn/hoạt động( NGLL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Củng cố môn/hoạt động….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiết/tuần

( Cả năm học)
	1120 tiết/35 tuần =
32 tiết/tuần
	1120 tiết/35 tuần =
32 tiết/tuần
	1225 tiết/35 tuần =
35 tiết/tuần
	1225 tiết/35 tuần = 
35 tiết/tuần
	1225 tiết/35 tuần =
35 tiết/tuần

	Số buổi dạy/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần


Phụ lục 1.2: Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học.
	THÁNG 9/2021

	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	TG thực hiện
	Người thực hiện-
	Lực lượng cùng tham gia

	
	TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

	Lớp 1: Tìm hiểu về nhà trường, làm quen với bạn bè, thầy cô.

Lớp 2 - 5: Tổ chức hoạt động chào mừng năm học mới.
	Lớp học

Toàn trường
	Tuần 1

6/9-10/9
	GVCN

TPT Đội
	GVBM

HĐSP

	
	
	Lớp 1-5: Tuyên truyền về an toàn giao thông, trang trí lớp học

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 và ra quân phối hợp hướng dẫn trật tự ATGT trước cổng trường.

Phát động phong trào người tốt việt tốt, nuôi heo đấtgiúp bạn đến trường, phong trào kế hoạch nhỏ.
	Toàn trường
	Tuần 2

13/9
	TPT Đội

BGH


	GVCN, CMHS,CĐ

	
	
	- Lớp 1 -5: "Lễ hội trăng rằm".
	Toàn trường
	Tuần 3

Chiều 20/9
	BGH

 TPT Đội
	HĐSP, CMHS

	
	
	Lớp 1: Tiếp tục tìm hiểu về nhà trường, làm quen với bạn bè, thầy cô.

Lớp 1-5: Tiếp tục Tuyên truyền phòng chống Covid 19 và ra quân phối hợp hướng dẫn trật tự ATGT trước cổng trường.
	Lớp học

Toàn trường
	Tuần 4

27/9-01/10


	GVCN

TPT Đội
	GVBM

HĐSP

	THÁNG 10/2021

	CHĂM NGOAN , HỌC GIỎI
	 Lớp 1, 2: Phát động phong trào tìm kiếm tài năng nhí.

Lớp 3-5: Triển khai giáo dục quyền và bổn phận trẻ em
	Lớp học
	Tuần 1

4/10-8/10
	GVCN

TPT Đội
	GVBM

GVCN

	
	
	Lớp 1- 5: Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tổ chức ngày hội đọc sách
	Toàn trường
	Tuần 2

13/10
	BGH

 TPT Đội
	HĐSP

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức múa hát sân trường, trò chơi dân gian.


	Toàn trường
	Tuần 3

18/10-22/10
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức Đại hội Liên đội
	Toàn trường


	Tuần 4

Chiều 29/10
	TPT Đội
	HĐSP

	THÁNG 11/2021

	NHỚ

ƠN THẦY 
CÔ
	Lớp 1-5: Triển khai giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.
	Toàn trường
	Tuần 1

01/11
	BGH

TPT Đội
	HĐSP

	
	
	Lớp 1-5: Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Lớp học
	Tuần 2

8/11-12/11
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1- 3: Tổ chức ngày hội cắm hoa chào mừng ngày 20/11

Lớp 4,5: Tổ chức làm báo tường chào mừng ngày 20/11
	Toàn trường
	Tuần 3

Chiều 19/11
	BGH

TPT Đội
	HĐSP

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức múa hát sân trường, trò chơi dân gian
	Toàn trường
	Tuần 4

22/11-26/11
	GVCN
	GV

	THÁNG 12/2021

	EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
	Lớp 1- 5: Tổ chức kể chuyện dưới cờ với chủ điểm nói về chú Bộ đội
	Toàn trường
	Tuần 1

29/11
	TPTĐội

Thư viện
	GV

	
	
	Lớp 1-3: Tổ chức trò chơi dân gian

Lớp 4,5: Tổ chức ngày hội bóng đá vui
	Toàn trường
	Tuần 2

10/12
	TPT Đội

BGH,
	HĐSP

	
	
	Lớp 1-5: Múa hát sân trường, trò chơi dân gian
	Toàn trường
	Tuần 3

13/12-17/12
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức nói chuyện về ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Lớp 4,5: Dâng hương, dâng hoa
	Toàn trường
	Tuần 4

20/12
	BGH

TPT Đội
	HĐSP

GV khối 4,5, GVBM

	THÁNG 1,2/2022
	MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
	Lớp 1- 5: Phát động quyên góp giúp đỡ bạn nghèo.

Phát động phong trào “Tết trồng cây” trong trường học.
	Toàn trường
	Tuần 1

27/12-31/12
	TPT Đội

GVCN 
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Phát động quyên góp giúp đỡ bạn nghèo.

Phát động phong trào “Tết trồng cây” trong trường học.
	Toàn trường
	Tuần 2

4/01
	GVCN

TPT Đội

GVCN
	GV

HĐSP



	
	
	Lớp 1-5: Múa hát sân trường, trò chơi dân gian
	Toàn trường
	Tuần 3

10/01-14/01
	GVCN
	GV

	THÁNG 3/2022
	MẸ VÀ CÔ
	Lớp 1-5: Tổ chức tuyên truyền phòng chống cháy nổ và đuối nước.
	Toàn trường
	Tuần 1

07/3
	TPT Đội
	Chi đoàn, GV,GVBM

	
	
	Lớp 1 -5: Phát động phong trào bông hoa điểm tốt tặng mẹ, tặng cô.
	Lớp học
	Tuần 2

14/3-18/3
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Chia sẻ bảo vệ cảnh quang môi trường quanh em

Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử địa phương và các hoạt động về nguồn
	Lớp học

Toàn trường
	Tuần 3

21/3-24/3

25/3
	GVCN

BGH

TPT Đội
	GV

HĐSP



	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn
	Toàn trường
	Tuần 4

30/3
	BGH

TPT Đội
	HĐSP



	THÁNG 4/2022
	HÒA BÌNH HỮU NGHỊ
	Lớp 1-5: Tuyên truyền bạo lực học đường và xâm hại tình dục
	Toàn trường
	Tuần 1

4/4
	TPT Đội, CĐ
	HĐSP



	
	
	Lớp 1-5: Thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quang môi trường lớp em, trường em.
	Lớp học
	Tuần 2

11/4-15/4
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức múa hát sân trường, trò chơi dân gian
	Toàn trường
	Tuần 3

18/4-22/4
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4
	Toàn trường
	Tuần 4

Chiều 29/4
	BGH, TPT Đội
	HĐSP

	THÁNG 5/2022
	KÍNH YÊU BÁC HỒ

	Lớp 1-5: Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường
	Toàn trường
	Tuần 1

2/5
	TPT Đội , CĐ
	GVBM, CĐ, GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức múa hát sân trường, trò chơi dân gian 
	Toàn trường
	Tuần 2

9/5-13/5
	GVCN
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổng kết phong trào “nôi heo đất- Giúp bạn đến trường”
	Toàn trường
	Tuần 3

16/5
	TPT Đội
	GV

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức hội thi kể chuyện sách
	Toàn trường
	Tuần 4

25/5
	BGH

Thư Viện

TPT Đội
	HĐSP


Phụ lục 1.3: Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học.
	STT


	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/   quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Giao lưu An toàn giao thông
	Sân khấu hóa
	HS toàn trường
	Tháng 10
	Sân trường
	

	2
	Giao lưu Câu lạc bộ cờ vua, bóng bàn
	Thi đấu theo nội dung môn đăng ký
	HS toàn trường
	Tháng 11
	Phòng hội đồng, sân cầu lông.
	

	3
	Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, vẽ tranh trên máy vi tính
	Tập trung
	HS toàn trường
	Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022
	Phòng Tin
	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 1.4: Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần năm học 2021- 2022.
* ĐỐI VỚI KHỐI 1:
	TUẦN 1 

	THỜI GIAN
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	Điều chỉnh
 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	Chiều thứ hai (20/9): Tổ chức Lễ hội trăng rằm nên Tiết TNXH, Đạo đức, HĐTN CĐ sẽ dạy bù vào chiều thứ tư (22/9)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Đại hội 

Liên đội

	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tọa đàm 20/11
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức chào mừng ngày 22/12

	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	


	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
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	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tổ chức các hoạt động 26/3
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

10/3ÂL
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chủ nhật - 10/3 âm lịch ( 10/4/2022). Nghỉ bù vào ngày 11/4/2022


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	Dạy bù thứ hai vào ngày thứ bảy 16/4/2022


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Nghỉ lễ

30/4
	Nghỉ lễ

1/5
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	LT T.Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	GDTC
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	
	LT T.Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	Đọc sách
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	


TỔNG HỢP
	Stt
	Môn
	Số lượng tiết
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	420 tiết
	

	2
	Toán
	105 tiết
	

	3
	Đạọ đức
	35 tiết
	

	4
	TN&XH
	70 tiết
	

	5
	ÂN
	35 tiết
	

	6
	MT
	35 tiết
	

	7
	GDTC
	70 tiết
	

	8
	HĐTN
	105 tiết
	

	9
	Môn học tự chọn (Tiếng Anh)
	70 tiết
	

	10
	LT Toán*
	70 tiết
	

	11
	LT Tiếng Việt *
	70 tiết
	

	12
	Đọc sách
	35 tiết
	

	13
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tối thiểu 2 lần/ tháng
	

	14
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	30/4;1/5; 10/3; nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết âm lịch (Từ ngày 29/1/2021 đến ngày 6/2/2022)

	15
	Tổng số tiết học kì I
	576 tiết
	

	16
	Tổng số tiết học kì II
	544 tiết 
	


* ĐỐI VỚI KHỐI 2
	TUẦN 1 

	THỜI GIAN
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	Chiều thứ hai (20/9): Tổ chức Lễ hội trăng rằm nên Tiết TNXH, Đạo đức, HĐTN CĐ sẽ dạy bù vào chiều thứ tư (22/9)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	


	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tọa đàm 20/11
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	Từ ngày 31/01 /2022 đến 6/2/2022: Nghỉ Tết Nguyên Đán



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	


	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tổ chức các hoạt động 26/3
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

10/3ÂL
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chủ nhật - 10/3 âm lịch ( 10/4/2022). Nghỉ bù vào ngày 11/4/2022



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	Dạy bù thứ hai vào ngày thứ bảy 16/4/2022



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Nghỉ lễ

30/4
	Nghỉ lễ

1/5
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	
	
	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	TNXH
	Đọc sách
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Âm nhạc
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	
	

	
	3
	HĐTN CĐ 
	GDTC
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	


TỔNG HỢP
	Stt
	Môn
	Số lượng tiết
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	350 tiết
	

	2
	Toán
	175 tiết
	

	3
	Đạọ đức
	35 tiết
	

	4
	TN&XH
	70 tiết
	

	5
	ÂN
	35 tiết
	

	6
	MT
	35 tiết
	

	7
	GDTC
	70 tiết
	

	8
	HĐTN
	105 tiết
	

	9
	Môn học tự chọn (Tiếng Anh)
	70 tiết
	

	10
	LT Toán*
	70 tiết
	

	11
	LT Tiếng Việt *
	70 tiết
	

	12
	Đọc sách
	35 tiết
	

	13
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tối thiểu 2 lần/ tháng
	

	14
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	30/4;1/5; 10/3; nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết âm lịch (Từ ngày 29/1/2021 đến ngày 6/2/2022)

	15
	Tổng số tiết học kì I
	576 tiết
	

	16
	Tổng số tiết học kì II
	544 tiết 
	


* ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 3
	TUẦN 1 

	THỜI GIAN
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	Chiều thứ hai (20/9): Tổ chức Lễ hội trăng rằm nên Tiết Đọc sách, Tin học, Tiếng Anh sẽ dạy bù vào chiều thứ tư (22/9)

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	


	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	Tọa đàm 20/11
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	Từ ngày 31/01 /2022 đến 6/2/2022: Nghỉ Tết Nguyên Đán



	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	Tổ chức các hoạt động 26/3
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

10/3ÂL
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chủ nhật - 10/3 âm lịch ( 10/4/2022). Nghỉ bù vào ngày 11/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	Dạy bù thứ hai vào ngày thứ bảy 16/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	Nghỉ lễ

30/4
	Nghỉ lễ

1/5
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Chính tả
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	LT T.Việt
	LTVC
	Thể dục
	TLV
	
	
	

	
	3
	T.đọc-K/c
	LT Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	LT Toán
	
	
	

	Chiều
	1
	Đọc sách
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Toán
	LT T.Việt
	
	
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	
	Tập viết
	LT T.Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	


TỔNG HỢP
	Stt
	Môn
	Số lượng tiết
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	280 tiết
	

	2
	Toán
	175 tiết
	

	3
	Đạọ đức
	35 tiết
	

	4
	TNXH
	70 tiết
	

	5
	ÂN
	35 tiết
	

	6
	MT
	35 tiết
	

	7
	Thể dục
	70 tiết
	

	8
	HĐTN
	70 tiết
	

	9
	Tiếng Anh
	140 tiết
	

	10
	Thủ công
	35 tiết
	

	11
	Tin học
	70 tiết
	

	12
	LT Toán*
	70 tiết
	

	13
	LT Tiếng Việt *
	105 tiết
	

	14
	Đọc sách
	35 tiết
	

	15
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tối thiểu 2 lần/ tháng
	

	16
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	30/4;1/5; 10/3; nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết âm lịch (Từ ngày 29/1/2021 đến ngày 6/2/2022)

	17
	Tổng số tiết học kì I
	630 tiết
	

	18
	Tổng số tiết học kì II
	595 tiết 
	


* ĐỐI VỚI KHỐI 4
	TUẦN 1 

	THỜI GIAN
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	Chiều thứ hai (20/9): Tổ chức Lễ hội trăng rằm nên Tiết Khoa học, Lịch sử, LT Toán, Tin học sẽ dạy bù vào chiều thứ tư (22/9)

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	Tọa đàm 20/11
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
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	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	Tổ chức các hoạt động 26/3
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

10/3ÂL
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chủ nhật - 10/3 âm lịch (10/4/2022). Nghỉ bù vào ngày 11/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	Dạy bù thứ hai vào ngày thứ bảy 16/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	Nghỉ lễ

30/4
	Nghỉ lễ

1/5
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Khoa học
	Đọc sách
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Địa lí
	Kỹ thuật
	Tin học
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Chính tả
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Tiếng Anh
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Lịch sử
	LTVC
	
	LT T.Việt
	TLV
	
	
	

	
	3
	LT Toán
	Toán
	
	Thể dục
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tin học
	
	
	LT Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	


TỔNG HỢP
	Stt
	Môn
	Số lượng tiết
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	280 tiết
	

	2
	Toán
	175 tiết
	

	3
	Đạọ đức
	35 tiết
	

	4
	Khoa học
	70 tiết
	

	5
	ÂN
	35 tiết
	

	6
	MT
	35 tiết
	

	7
	Thể dục
	70 tiết
	

	8
	HĐTN
	70 tiết
	

	9
	Tiếng Anh
	140 tiết
	

	10
	Lịch sử
	35 tiết
	

	11
	Địa lí
	35 tiết
	

	12
	Kỹ thuật
	35 tiết
	

	13
	Tin học
	70 tiết
	

	14
	LT Toán*
	70 tiết
	

	15
	LT Tiếng Việt *
	35 tiết
	

	16
	Đọc sách
	35 tiết
	

	17
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tối thiểu 2 lần/ tháng
	

	18
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	30/4;1/5; 10/3; nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết âm lịch (Từ ngày 29/1/2021 đến ngày 6/2/2022)

	19
	Tổng số tiết học kì I
	630 tiết
	

	20
	Tổng số tiết học kì II
	595 tiết 
	


*ĐỐI VỚI LỚP  5

	TUẦN 1 

	THỜI GIAN
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	Chiều thứ hai (20/9): Tổ chức Lễ hội trăng rằm nên Tiết Âm nhạc, Thể dục, LT T.Việt, LT Toán sẽ dạy bù vào chiều thứ tư (22/9)

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	Tọa đàm 20/11
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
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	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	Tổ chức các hoạt động 26/3
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

10/3ÂL
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chủ nhật - 10/3 âm lịch (10/4/2022). Nghỉ bù vào ngày 11/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	Dạy bù thứ hai vào ngày thứ bảy 16/4/2022



	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	Nghỉ lễ

30/4
	Nghỉ lễ

1/5
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	Dạy bù vào chiều thứ tư  4/5 và ngày thứ bảy 7/5 do nghỉ bù 30/4 và 01/5.



	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh

 kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Chính tả
	Kể chuyện
	TLV
	LTVC
	
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV
	
	
	

	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	Toán
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán
	Địa lí
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Lịch sử
	Tổ chức các cuộc họp và SHCM


	Thể dục
	Đọc sách
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	Kỹ thuật
	
	Tin học
	Tin học
	
	
	

	
	3
	LT T.Việt
	LT Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	LT Toán
	
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	


TỔNG HỢP
	Stt
	Môn
	Số lượng tiết
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	280 tiết
	

	2
	Toán
	175 tiết
	

	3
	Đạọ đức
	35 tiết
	

	4
	Khoa học
	70 tiết
	

	5
	ÂN
	35 tiết
	

	6
	MT
	35 tiết
	

	7
	Thể dục
	70 tiết
	

	8
	HĐTN
	70 tiết
	

	9
	Tiếng Anh
	140 tiết
	

	10
	Lịch sử
	35 tiết
	

	11
	Địa lí
	35 tiết
	

	12
	Kỹ thuật
	35 tiết
	

	13
	Tin học
	70 tiết
	

	14
	LT Toán*
	70 tiết
	

	15
	LT Tiếng Việt *
	35 tiết
	

	16
	Đọc sách
	35 tiết
	

	17
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tối thiểu 2 lần/ tháng
	

	18
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	30/4;1/5; 10/3; nghỉ tết dương lịch; nghỉ tết âm lịch (Từ ngày 29/1/2021 đến ngày 6/2/2022)

	19
	Tổng số tiết học kì I
	630 tiết
	

	20
	Tổng số tiết học kì II
	595 tiết 
	


